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1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 1

Tiếng Anh: Mathematical Economic Modeling 1 
Mã học phần:  TOKT1104



Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC
Toán cao cấp 2, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Lý thuyết tài chính tiền tệ 1.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
        Đối tượng nghiên cứu trong kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp cả về qui mô lẫn các mối liên hệ. Để có thể nhận thức một cách tương đối đầy đủ đối tượng nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đòi hỏi người nghiên cứu phải có cách tiếp cận mới với lập luận logic chặt chẽ và dễ kiểm chứng trong thực tế. Phương pháp mô hình hóa toán học (phương pháp mô hình) được sử dụng  khá rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế. Phương pháp đã tổng hợp, kế thừa các phương pháp phân tích kinh tế.     

       Các mối liên hệ kinh tế luôn biến động, phức tạp, chồng chéo, phương pháp mô hình với việc sử dụng ngôn ngữ toán hoc có thể mô tả các mối liên hệ trên một cách xác thực và sống động. Dưới hình thức các mô hình toán kinh tế, phương pháp là cách tiếp cận ngày càng tỏ ra hữu ích, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của các ngành khoa học khác như: toán học, khoa học quản lý, công nghệ thông tin

      Dựa trên các mô hình toán kinh tế ta có thể xây dựng các kịch bản, phân tích các tình huống với lợi thế của suy luận toán học, từ đó có thể đề xuất chính sách.
      Sử dụng các số liệu thực nghiệm chúng ta ước lượng các tham số của câc mô hình toán kinh tế. Trong kinh tế quản lý (quản trị), sử dụng các tham số đã được ước lượng, tìm lời giải bằng số của mô hình (tối ưu, cân bằng) để hỗ trợ lựa chọn quyết định.
    Các mô hình toán kinh tế rất đa dạng và phong phú nên có nhiều tiêu chí để phân loại. Học phần căn cứ vào đặc điểm cấu trúc của mô hình cũng như công cụ toán được sử dụng phân tích để phân chia mô hình thành các lớp tương ứng với các phần và các chương.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
· Bước đầu trang bị kiến thức về mô hình hóa, kỹ năng xây dựng và các kỹ thuật phân tích các vấn đề kinh tế thông qua việc sử dụng mô hình toán kinh tế.
· Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô bằng công cụ mô hình toán kinh tế, giúp người học có trình độ có thể tiếp thu các tri thức hiện đại trong kinh tế học.
· Tạo tiền đề cơ sở cho việc xây dựng các mô hình Kinh tế lượng, phân tích số liệu và chuẩn bị kiến thức cho các cấp học cao hơn

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2
	Chương 1
Chương 2
Chương 3

Chương 4

Kiểm tra
	8
7
9
12.5
1
	6
5
7
9

	2
2

2
3.5
1
	

	
	Cộng
	37,5
	27
	10.5
	Tiết 60 phút


CHƯƠNG 1 - PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
   Chương 1 giới thiệu những kiến thức cơ bản của việc mô hình hóa trong kinh tế. Đó là những iến thức tổng quan về khái niệm, phương pháp luận, công cụ toán cơ bản và phương thức áp dụng của mô hình toán kinh tế.
Nội dung
1.1 Cấu trúc mô hình toán kinh tế
1.1.1 Khái niệm và phân loại mô hình toán kinh tế 
1.1.2 Biến kinh tế và mối liên hệ 
1.2 Giải mô hình 
      1.2.1 Khái niệm 
     1.2.2 Biểu diễn nghiệm của mô hình 
1.3 Phân tích so sánh tĩnh mô hình toán kinh tế
     1.3.1 Phân tích tác động tuyệt đối 
     1.3.2 Phân tích tác động tương đối 
     1.3.3 Các phân tích khác 
1.4 Quy trình sử dụng phương pháp mô hình trong phân tích kinh tế

     1.4.1 Quá trình mô hình hóa

     1.4.2 Ước lượng và mô phỏng mô hình

                                                Giáo trình sử dụng
Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải, Cao Xuân Hòa, Hoàng Bích Phương, 2014, Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế.  NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Chương 1.
Tài liệu tham khảo của chương
1. Chiang A.C (2010), Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill, part 1
2. Dixit A.K (1991). Optimization in Economic Theory, Oxford University Press, page 1-68
CHƯƠNG 2 – KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH TỐI ƯU TĨNH TRONG KINH TẾ

      Lớp mô hình quan trọng đầu tiên là mô hình tối ưu tĩnh, yếu tố được xét là tương đối ổn định theo thời gian. Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản, cách biểu diễn mô hình tối ưu trong kinh tế. Các khái niệm về tác nhân, lựa chọn, cách biểu diễn và phương pháp giải mô hình sẽ được nghiên cứu tổng quát, chuẩn bị cho các mô hình trong chương 3 và 4.
Nội dung 
2.1. Các yếu tố của mô hình tối ưu tĩnh

   2.1.1 Tác nhân kinh tế và vấn đề lựa chọn tối ưu
   2.1.2 Cấu trúc mô hình tối ưu tĩnh: Biến chọn, thứ tự ưa thích, hàm mục tiêu
2.2. Biểu diễn mô hình tối ưu tĩnh
   2.2.1 Một số hàm thông dụng và đặc trưng

   2.2.2 Mô hình tối ưu dạng bài toán qui hoạch – Các giả thiết cơ bản
2.3. Giải mô hình
      2.3.1 Nghiệm mô hình một mục tiêu: điều kiện cần&đủ 
      2.3.2 Nghiệm mô hình đa mục tiêu: Nghiệm Pareto

2.4. Phân tích so sánh tĩnh
      2.4.1 Tác động của tham số tới nghiệm

      2.4.2 Một số trường hợp riêng

Giáo trình sử dụng
Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải, Cao Xuân Hòa, Hoàng Bích Phương, 2014, Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế.  NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Chương 2.
Tài liệu tham khảo của chương

1. Chiang A.C (2010). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, part 1
2. Dixit A.K (1991). Optimization in Economic Theory, Oxford University Press, page 1-68
3. Varian H.R (1992). Microeconomic Analysis, Norton Company New York, chapter 26,27 

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH HÀNH VI HỘ GIA ĐÌNH

    Hộ gia đình là một tác nhân (chủ thể) chính của nền kinh tế. Chương này đề cập đến hành vi tiêu dùng của hộ gia đình để tối ưu hóa mục tiêu. Hành vi hộ gia đình được xét dưới hai bài toán chính: tối đa hóa lợi ích với ngân sách cho trước và tối thiểu hóa chi tiêu. Chương cũng đề cập đến tính đối ngẫu của hai bài toán này, từ đó có thể phục hồi các hàm hành vi dựa trên một số hàm tổng hợp.

Nội dung
3.1. Mô hình hóa hành vi tiêu dùng hộ gia đình
3.1.1 Mô hình hóa sở thích tiêu dùng – Thứ tự ưa thích và hàm lợi ích

3.1.2 Một số dạng hàm lợi ích thông dụng
3.2. Mô hình tối đa hóa lợi ích
3.2.1 Mô hình 

3.2.2 Hàm lợi ích gián tiếp và hàm cầu Marshall
3.3. Mô hình tối thiểu hóa chi tiêu
3.2.1 Mô hình 

3.2.2 Hàm chi tiêu và hàm cầu Hicks
3.4. Phân tích các hàm kết quả
3.4.1   Mối quan hệ giữa các hàm kết quả

3.4.2  Phân tích cầu Marshall
3.4.3   Phương trình và ma trận Slutsky

3.5. Tính đối ngẫu và tính phục hồi của mô hình

Giáo trình sử dụng
Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải, Cao Xuân Hòa, Hoàng Bích Phương, 2014, Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế.  NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Chương 3.
Tài liệu tham khảo của chương

1. 
Chiang A.C (2010). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, part 1
2. 
Dixit A.K (1991). Optimization in Economic Theory, Oxford University Press, page 1-68
3. 
Geoffrey Jehle, Philip Reny (2011). Advanced Microeconomics Theory, Third Edition, Prentice Hall, chapter 1,2
4.
Varian H.R (1992). Microeconomic Analysis, Norton & Company New York, chapter 7,8,9
CHƯƠNG 4 – MÔ HÌNH HÀNH VI DOANH NGHIỆP

   Chương 4 đề cập đến hành vi của chủ thể doanh nghiệp trong nền kinh tế. Hành vi doanh nghiệp được mô tả bởi hai mô hình tối ưu: mô hình tối thiểu hóa chi phí và mô hình tối đa hóa lợi nhuận.  Với mô hình tối thiểu hóa chi phí sẽ có kết quả là hàm chi phí của doanh nghiệp. Với mô hình tối đa hóa lợi nhuận sẽ có kết quả là hàm cung của doanh nghiệp. Mô hình tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cũng được chia thành hai trường hợp là doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo và doanh nghiệp độc quyền. 

Nội dung
4.1. Mô hình hóa hành vi doanh nghiệp
4.1.1 Mô tả hành vi doanh nghiệp 

4.1.2 Mô hình hóa công nghệ - Hàm sản xuất
4.2. Các dạng hàm sản xuất thông dụng

4.3. Mô hình phân tích chi phí doanh nghiệp
4.3.1 Mô hình tối thiểu hóa chi phí 

4.3.2 Các hàm dẫn xuất
4.4. Tính đối ngẫu và tính phục hồi của mô hình
4.4.1 Tính đối ngẫu trong hành vi sản xuất 

4.4.2 Các định lý về tính đối ngẫu và phục hồi
4.5. Mô hình tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
4.5.1 Mô hình

4.5.2 Hàm lợi nhuận và hàm cung
4.6. Mô hình tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền
4.6.1 Mức cầu của thị trường 

4.6.2 Mô hình
4.6.3 So sánh và đo lường độc quyền 

4.6.4 Chiến lược phân biệt giá và quảng cáo
Giáo trình sử dụng
Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải, Cao Xuân Hòa, Hoàng Bích Phương, 2014, Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế.  NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Chương 4.
Tài liệu tham khảo của chương
1. 
Chiang A.C (2010). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, part 1
2. 
Dixit A.K (1991). Optimization in Economic Theory, Oxford University Press, page 1-68
3. 
Geoffrey Jehle, Philip Reny (2011). Advanced Microeconomics Theory, Third Edition, Prentice Hall, chapter 3
4. 
Varian H.R (1992). Microeconomic Analysis, Norton & Company New York, chapter 1-5
7. GIÁO TRÌNH
Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải, Cao Xuân Hòa, Hoàng Bích Phương, 2014, Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế.  NXB Đại học kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chiang A.C (2010). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill
2. 
Dixit A.K (1991). Optimization in Economic Theory, Oxford University Press

3. 
Geoffrey Jehle, Philip Reny (2011). Advanced Microeconomics Theory, Third Edition, Prentice Hall

4. 
Varian H.R (1992). Microeconomic Analysis, Norton & Company New York
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

30%

+ Điểm thi học phần: 

60%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp

+ Phải có bài kiểm tra
10. GIẢNG VIÊN

Giảng viên phụ trách: ThS. Bùi Dương Hải
Giảng viên giảng dạy: ThS.Hoàng Bích Phương, ThS. Nguyễn Thị Thảo, TS. Nguyễn Cẩm Vân.
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